DANH MỤC VĂN BẢN CẦN THỰC HIỆN HỢP NHẤT NĂM 2023
(Tính từ 01/01/2023 đến 22/5/2023)
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	Tháng 5

	1. 
	Nghị định số 25/2023/NĐ-CP ngày 19/5/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2014/NĐ-CP ngày 22/4/2014 về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc
	19/5/2023
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Giao thông vận tải

	2. 
	Nghị định 23/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 143/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021)
	12/5/2023
	Chưa hợp nhất
	
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	3. 
	Nghị định 23/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 89/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đối với hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế
	12/5/2023
	Chưa hợp nhất
	
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	4. 
	Nghị định 22/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Mẫu số 03 Nghị định 67/2019/NĐ-CP ngày 31/7/2019 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
	12/5/2023
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài nguyên và Môi trường

	5. 
	Nghị định 22/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 136/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021) 
	12/5/2023
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài nguyên và Môi trường

	6. 
	Nghị định 22/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 03/2019/NĐ-CP ngày 04/01/2019 của Chính phủ về hoạt động viễn thám.
	12/5/2023
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài nguyên và Môi trường

	7. 
	Nghị định 22/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Mẫu số 01, Mẫu số 02, Mẫu số 05 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 73/2017/NĐ-CP ngày 14/6/2017 của Chính phủ về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường
	12/5/2023
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài nguyên và Môi trường

	8. 
	Nghị định 22/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2017/NĐ-CP ngày 12/5/2017 của Chính phủ về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen
	12/5/2023
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài nguyên và Môi trường

	9. 
	Nghị định 22/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị định 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản
	12/5/2023
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài nguyên và Môi trường

	10. 
	Nghị định 22/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị định 60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
	12/5/2023
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài nguyên và Môi trường

	11. 
	Nghị định 22/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị định 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn
	12/5/2023
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài nguyên và Môi trường

	12. 
	Nghị định 22/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 12 Nghị định 43/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước
	12/5/2023
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài nguyên và Môi trường

	13. 
	Nghị định 22/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Mẫu số 02, Mẫu số 03, Mẫu số 05, Mẫu số 06, Mẫu số 08, Mẫu số 09, Mẫu số 10, Mẫu số 11, Mẫu số 12 Nghị định 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định tiêu chí xác định loài, chế độ quản lý và bảo vệ loài thuộc các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ
	12/5/2023
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài nguyên và Môi trường

	14. 
	Nghị định 22/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản
	12/5/2023
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài nguyên và Môi trường

	15. 
	Nghị định 20/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài
	04/5/2023
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư

	16. 
	Thông tư 04/2023/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 10/2019/TT-BKHCN ngày 29/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư
	15/5/2023
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	17. 
	Thông tư 04/2023/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 05/2015/TT-BKHCN ngày 12/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tổ chức quản lý các Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia 
	15/5/2023
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	18. 
	Thông tư 04/2023/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 09/2014/TT-BKHCN ngày 27/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia
	15/5/2023
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	19. 
	Thông tư 10/2023/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2021/TT-BYT ngày 16/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định mẫu văn bản, báo cáo thực hiện Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế
	11/5/2023
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Y tế

	20. 
	Thông tư 09/2023/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe
	05/5/2023
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Y tế

	Tháng 4

	21. 
	Nghị định 10/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai
	03/4/2023
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài nguyên và Môi trường

	22. 
	Nghị định 10/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về giá đất
	03/4/2023
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài nguyên và Môi trường

	23. 
	Nghị định 10/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
	03/4/2023
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài nguyên và Môi trường

	24. 
	Nghị định 16/2023/NĐ-CP về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh và doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh; sửa đổi quy định tại điểm g khoản 1 Điều 23 Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp
	25/4/2023
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư

	25. 
	Thông tư 05/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 05/2022/TT- BGTVT ngày 25/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải bãi bỏ một số quy định liên quan đến cấp, cấp lại thu hồi giấy phép của các thông tư về vận tải đường bộ quốc tế 
	27/4/2023
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Giao thông vận tải

	26. 
	Thông tư 05/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2022/TT- BGTVT ngày 26/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
	27/4/2023
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Giao thông vận tải

	27. 
	Thông tư 05/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 26/2021/TT- BGTVT ngày 29/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 23/2012/TT-BGTVT ngày 29/6/2012 hướng dẫn thực hiện Hiệp định, Nghị định thư về vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa
	27/4/2023
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Giao thông vận tải

	28. 
	Thông tư 05/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2021/TT- BGTVT ngày 27/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 29/2015/TT-BGTVT ngày 06/7/2015 quy định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế và Thông tư 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
	27/4/2023
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Giao thông vận tải

	29. 
	Thông tư 05/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 36/2020/TT- BGTVT ngày 24/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đường bộ 
	27/4/2023
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Giao thông vận tải

	30. 
	Thông tư 05/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 29/2020/TT- BGTVT ngày 30/10/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 23/2012/TT-BGTVT ngày 29/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện Hiệp định, Nghị định thư về vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa
	27/4/2023
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Giao thông vận tải

	31. 
	Thông tư 05/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 20/2020/TT- BGTVT ngày 17/9/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 63/2013/TT-BGTVT ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thi hành một số điều của Bản ghi nhớ giữa Chính phủ các nước Vương quốc Campuchia, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về vận tải đường bộ
	27/4/2023
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Giao thông vận tải

	32. 
	Thông tư 05/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 12/2020/TT- BGTVT ngày 25/9/2020 quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 36/2020/TT- BGTVT ngày 24/12/2020 và Thông tư 02/2021/TT-BGTVT ngày 04/02/2021)
	27/4/2023
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Giao thông vận tải

	33. 
	Thông tư 05/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 38/2019/TT- BGTVT ngày 08/10/2019 của Bộ trưởng bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
	27/4/2023
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Giao thông vận tải

	34. 
	Thông tư 05/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 22/2019/TT- BGTVT ngày 12/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng
	27/4/2023
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Giao thông vận tải

	35. 
	Thông tư 05/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 48/2017/TT- BGTVT ngày 13/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê và chế độ báo cáo thống kê ngành Giao thông vận tải
	27/4/2023
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Giao thông vận tải

	36. 
	Thông tư 05/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 12/2017/TT- BGTVT ngày 15/4/2017 quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 38/2019/TT-BGTVT ngày 08 tháng 10 năm 2019; Thông tư số 01/2021/TT-BGTVT ngày 27 tháng 01 năm 2021; Thông tư số 04/2022/TT-BGTVT ngày 26 tháng 4 năm 2022)
	27/4/2023
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Giao thông vận tải

	37. 
	Thông tư 05/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2015/TT- BGTVT ngày 31/7/2015 hướng dẫn thi hành một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 47/2019/TT-BGTVT ngày 28/11/2019 và Thông tư 36/2020/TT-BGTVT ngày 24/12/2020)
	27/4/2023
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Giao thông vận tải

	38. 
	Thông tư 05/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 29/2015/TT- BGTVT ngày 06/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 01/2021/TT-BGTVT ngày 27/01/2021) 13; Phụ lục III và Phụ lục IV Thông tư 29/2015/TT-BGTVT)
	27/4/2023
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Giao thông vận tải

	39. 
	Thông tư 05/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 09/2015/TT- BGTVT ngày 15/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cung cấp, quản lý và sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 36/2020/TT- BGTVT ngày 24/12/2020)
	27/4/2023
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Giao thông vận tải

	40. 
	Thông tư 05/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 89/2014/TT- BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 29/2009/TT-BGTVT ngày 17/11/2009 
	27/4/2023
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Giao thông vận tải

	41. 
	Thông tư 05/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 88/2014/TT- BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ qua lại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 36/2020/TT-BGTVT ngày 24/12/2020)
	27/4/2023
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Giao thông vận tải

	42. 
	Thông tư 05/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 63/2013/TT- BGTVT ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định hướng dẫn thực hiện một số điều của Bản ghi nhớ giữa Chính phủ các nước Vương quốc Campuchia, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về vận tải đường bộ để tổ chức và quản lý hoạt động vận tải đường bộ giữa các nước Campuchia, Lào và Việt Nam (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 20/2020/TT-BGTVT ngày 17/9/2020)
	27/4/2023
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Giao thông vận tải

	43. 
	Thông tư 05/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 35/2013/TT- BGTVT ngày 21/10/2013 quy định về xếp hàng hóa trên xe ô tô khi tham gia giao thông trên đường bộ
	27/4/2023
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Giao thông vận tải

	44. 
	Thông tư 05/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 07/2013/TT- BGTVT ngày 03/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý, vận hành và khai thác hệ thống thông tin giấy phép lái xe
	27/4/2023
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Giao thông vận tải

	45. 
	Thông tư 05/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 23/2012/TT- BGTVT ngày 29/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện Hiệp định, Nghị định thư về vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 29/2020/TT-BGTVT ngày 30/10/2020)
	27/4/2023
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Giao thông vận tải

	46. 
	Thông tư 05/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 06/2011/TT- BGTVT ngày 07/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ
	27/4/2023
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Giao thông vận tải

	47. 
	Thông tư 05/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 29/2009/TT- BGTVT ngày 17/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định tạo điều kiện thuận lợi vận tải người và hàng hóa qua lại biên giới giữa các nước tiểu vùng Mê Công mở rộng (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 89/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014)
	27/4/2023
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Giao thông vận tải

	48. 
	Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/3/2021 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
	18/4/2023
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư

	49. 
	Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông công lập
	14/4/2023
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Giáo dục 

và Đào tạo

	50. 
	Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập
	14/4/2023
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Giáo dục 

và Đào tạo

	51. 
	Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập
	14/4/2023
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Giáo dục 

và Đào tạo

	52. 
	Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập
	14/4/2023
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Giáo dục 

và Đào tạo

	Tháng 3

	53. 
	Nghị định 08/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 3 Điều 3 và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại Nghị định 65/2022/NĐ-CP ngày 16/9/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế
	05/3/2023
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài chính

	54. 
	Nghị định 08/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 34 Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế 
	05/3/2023
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài chính

	55. 
	Thông tư 08/2023/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 41/2019/TT-BCT ngày 16/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương bổ sung Danh mục chi tiết theo mã số HS của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu quy định tại một số Thông tư của Bộ Công Thương
	31/3/2023
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Công Thương

	56. 
	Thông tư 08/2023/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 12/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương
	31/3/2023
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Công Thương

	57. 
	Thông tư 06/2023/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
	24/3/2023
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Giáo dục và Đào tạo

	58. 
	Thông tư 2/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT ngày 12/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
	21/3/2023
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Giao thông vận tải

	59. 
	Thông tư 16/2023/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2021/TT-BTC ngày 26/5/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015, Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018, Nghị định số 121/2020/NĐ-CP ngày 09/10/2020 và Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ
	17/3/2023
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài chính

	Tháng 2

	60. 
	Nghị định 05/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 56/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập 
	15/02/2023
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Y tế

	61. 
	Nghị định 4/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 49/2018/NĐ-CP ngày 30/3/2018 của Chính phủ quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo quy định tại Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	13/02/2023
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Lao động - Thương binh 
và Xã hội

	62. 
	Nghị định 4/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động
	13/02/2023
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Lao động - Thương binh 
và Xã hội

	63. 
	Thông tư 13/2023/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 49/2022/NĐ-CP ngày 29/7/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định 12/2015/NĐ-CP, Nghị định 100/2016/NĐ-CP và Nghị định 146/2017/NĐ-CP và sửa đổi bổ sung Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính
	28/02/2023
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài chính

	64. 
	Thông tư 12/2023/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 107/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ từ nguồn ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi của Kho bạc Nhà nước
	10/02/2023
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài chính

	65. 
	Thông tư 02/2023/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 15/2016/TT-BYT ngày 15/5/2016 của Bộ Y tế quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội
	09/02/2023
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Y tế

	66. 
	Thông tư 10/2023/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 133/2015/TT-BTC ngày 31/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
	08/02/2023
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài chính

	Tháng 1

	67. 
	Thông tư 06/2023/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
	31/01/2023
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài chính

	68. 
	Thông tư 01/2023/TT-BCT bãi bỏ một số quy định tại Thông tư 18/2020/TT-BCT ngày 17/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời
	19/01/2023
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Công Thương


